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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TY 

Bản án số: 12/2018/HSST 

Ngày 08/5/2018 

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

                 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TY, TỈNH BẮC GIANG 

 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Tư Duy 

   Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đào Xuân Hải; 

2. Ông Lê Thành Nam. 

Những người tiến hành tố tụng tại phiên tòa: 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Ngô Thị Vân – Thư ký, Toà án nhân 

dân huyện TY, tỉnh Bắc Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TY tham gia phiên toà: Ông Giáp Văn 

Hùng - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện TY, tỉnh Bắc 

Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 10/2018/HSST ngày 28/3/2018, đối với 

bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn H, sinh năm 1992; Tên gọi khác: Không có 

Nơi ĐKHKTT và nơi cư trú: thôn L, xã PS, huyện TY, tỉnh Bắc Giang. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm 

ruộng; Chức vụ: Không; Trình độ học vấn: 09/12; con ông Nguyễn Hồng V, sinh năm 

1964; con bà Đỗ Thị E, sinh năm 1968; bị cáo Chưa có vợ;  Tiền sự: Không; Tiền án: 

Bản án số 59/HSST ngày 13/6/2017 Toàn án nhân dân huyện PB tỉnh Thái Nguyên 

xử phạt 06 thỏng tự về tội Đánh bạc (H chấp hành xong hình phạt ngày 24/7/2017); 

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang đang áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi 

nơi cư trú. (có mặt tại phiên tòa). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Phạm Văn M1, sinh năm 1990. (vắng mặt). 

Nơi cư trú: thôn MH, xã PS, huyện TY, tỉnh Bắc Giang. 

2. Anh Dương Quang S, sinh năm 1982. (vắng mặt). 

Nơi cư trú: thôn F, xã TĐ, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên. 

3. Anh Dương Văn M2, sinh năm 1981. (vắng mặt). 
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Nơi cư trú: thôn Viên,  xã TĐ, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên. 

 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Văn H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện TY, tỉnh Bắc Giang 

truy tố về hành vi phạm tội như sau:  

Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 23/12/2017, Nguyễn Văn H, sinh 1992 ở thôn L, 

xã PS, huyện TY, tỉnh Bắc Giang đến nhà nghỉ Thanh Sơn do chị Phan Thị H1, sinh 

năm 1976 ở thôn MH, xã PS, huyện TY làm chủ (H và chị H1 có quan hệ quen biết 

nhau). Khi thấy H đến nhà nghỉ, chị H1 có công việc phải đi giải quyết nên nhờ H 

trông coi nhà nghỉ giúp được H đồng ý. Một lúc sau có Phạm Văn M1, sinh năm 1990 

ở thôn MH, xã PS, huyện TY đến thuê phòng (H và M1 là bạn bố với nhau) thì H chỉ 

M1 lờn phòng 204 nhà nghỉ Thanh Sơn. M1 vào phòng 204 nghỉ được khoảng 15 

phút thì chị H1 về. Lúc này H đi lên phòng 204 thấy M1 đang cầm bộ bài lơ khơ 

nghịch. Khi thấy H lên phòng, M1 rủ H đánh “Sâm” vui được H đồng ý. M1 và H 

chơi Sâm với nhau một lúc thì hai người chuyển sang chơi “Ba cây” ăn tiền, mức đặt 

cửa là 50.000 đồng/ 1 ván và đặt cao nhất không quá 100.000 đồng, M1 và H đánh 

bạc dưới hình thức chơi Ba cây với nhau khoảng 15 phút thì có Dương Quang S, sinh 

năm 1982 ở thôn F, xã TĐ, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên gọi điện cho M1 hỏi mượn 

xe, M1 bảo đến phòng 204 nhà nghỉ Thanh Sơn, Sơn đến nhà nghỉ Thanh Sơn thì gặp 

Dương Văn M2, sinh năm 1981 ở thôn Viên, xã TĐ, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên đi 

cùng với Hứa Văn X, sinh năm 1987 ở thôn F, xã TĐ, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên 

đến nhà nghỉ Thanh Sơn (Sơn và Dương Văn M2, Hứa Văn X là bạn bè chơi với 

nhau). Dương Quang S, Dương Văn M2 và Hứa Văn X cùng nhau lên phòng 204 nhà 

nghỉ Thanh Sơn thấy Phạm Văn M1 và Nguyễn Văn H đang đánh bạc dưới hình thức 

Ba cõy ăn tiền nên Dương Quang S và Dương Văn M2 vào tham gia đánh bạc cùng 

với Phạm Văn M1 và Nguyễn Văn H Cùng Hứa Văn X ngồi ngoài xem không tham 

gia đánh bạc.  

Phạm Văn M1, Nguyễn Văn H, Dương Quang S và Dương Văn M2 cùng nhau 

đánh bạc đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an Đồn N 

huyện TY kiểm tra phát hiện bắt quả tang. Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang gồm: 

01 bộ bài lơ khơ 36 quân, thu tại bàn bạc; 

Số tiền 200.000 đồng, thu trên bàn bạc; 

Số tiền 600.000 đồng, thu tại túi quần trước bên trái và 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone 5 màu trắng của Nguyễn Văn H; 

Số tiền 1.950.000 đồng, thu tại túi quần trước bên phải, 01 điện thoại di động 

VEGA màu trắng và 01 điện thoại HMX màu đen của Dương Quang S; 

Số tiền 1.100.000 đồng, thu tại túi quần sau bên phải, số tiền 2.000.000 đồng 

thu trong áo khoác và 01 điện thoại Iphone 6S màu đen của Phạm Văn M1.  
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01 điện thoại 1280 màu đen, 01 điện thoại Sam Sung màu đen, 01 điện thoại 

Nokia 1280 màu đỏ và số tiền 12.700.000 đồng do Dương Văn M2 tự nguyện giao 

nộp. 

Quá trình điều tra các đối tượng khai 36 quân bài tú lơ khơ là có sẵn tại phòng 

của nhà nghỉ, số tiền 600.000 đồng thu của Nguyễn Văn H, 1.950.000 đồng thu của 

Dương Quang S, 1.100.000 đồng thu của Phạm Văn M1 và 200.000 đồng thu trên 

chiếu bạc là của Dương Văn M2, đây là số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh 

bạc. Cùng số tiền 2.000.000 đồng thu tại áo khoác của Phạm Văn M1 và số tiền 

12.700.000 đồng Dương Văn M2 tự nguyện giao nộp, các đối tượng không sử dụng 

số tiền trên vào việc đánh bạc. 

Ngày 24/12/2017 Đồn công an N chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra Công an 

huyện TY để điều tra theo thẩm quyền.  Quá trình điều tra, tại các bản tự khai, biên 

bản lấy lời khai các đối tượng thừa nhận Nguyễn Văn H sử dụng 1.400.000 đồng để 

đánh bạc, Phạm Văn M1 sử dụng 850.000 đồng để đánh bạc, Dương Quang S sử 

dụng 600.000 đồng để đánh bạc, Dương Văn M2 sử dụng 1.000.000 đồng để đánh 

bạc. 

 Tại Bản cáo trạng số 08/CT-VKS ngày 27 tháng 3 năm 2018, của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện TY, tỉnh Bắc Giang đó truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo 

khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sử đổi bổ sung năm 2009). 

Tại phiên tòa hôm nay, trên cơ sở việc hỏi và tranh luận giữa những người 

tham gia tố tụng công khai, dân chủ và không hạn chế: 

Bị cáo thừa nhận hành vi đánh bạc ngày 23/12/2017 như bản cáo trạng đó truy 

tố. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Tại phiên tòa 

hôm nay, bị cáo thừa nhận hành vi đánh bạc của mỡnh, lời thừa nhận của bị cáo phù 

hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định 

truy tố đối với Nguyễn Văn H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 248 Bộ luật hình 

sự năm 1999 (được sửa đổi bổ sung năm 2009). Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi bổ sung năm 2009); Điểm 

s khoản 1 điều 51;  Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

   Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 10 tháng đến 12 tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt thi hành án. Miễn phạt tiền cho bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động Iphone 5 mầu 

trắng có số IMEL: 013350008846390, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Tịch 

thu tiêu hủy: 36 quân bài tú lơ khơ; tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 

3.850.000 đồng. 

   Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn H tự bào chữa: Bị cáo nhất trí với bản cáo 

trạng và luận tội của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TY, tỉnh Bắc Giang, truy 
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tố bị cáo về tội “đánh bạc”. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng sự 

khoan hồng của pháp luật, cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất để cải tạo và sớm trở 

về gia đình và xã hội. 

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đó được trhẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sỏt viờn, bị cáo. 

XÉT THẤY: 

 Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện TY, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện TY, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đó thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người cũ quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đó thực hiện đều hợp pháp. 

Về tội danh, ngày 23/12/2017 bị cáo Nguyễn Văn H có hành vi đánh bạc trái 

phép được thua bằng tiền, số tiền đánh bạc được chứng minh là 3.850.000 đồng. bị 

cáo đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng đó bị Tòa án nhân dân huyện PB, tỉnh Thái 

Nguyên xử phạt 06 thỏng tự về tội đánh bạc, tại bản án số 59/HSST ngày 13/6/2017 

(chấp hành xong hình phạt ngày 24/7/2017), chưa được xóa án tích mà Cùng vi phạm. 

Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đó đủ tuổi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình 

sự. Do đó, Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc”, theo quy định tại khoản 1 

Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi bổ sung năm 2009) là có căn cứ 

cần được chấp nhận. 

Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo: Bị cáo phạm tội 

thuộc trường hợp tái phạm, nhưng đây là dấu hiệu định tội nên không coi là tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

 Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Bị cáo nhất thời phạm 

tội. Trong quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, tại phiên toà hôm nay ăn năn 

hối cải. Do đó, cần cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lĩnh vực trật tự 

công cộng, gây mất an ninh trong xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. 

bị cáo có nhân thân xấu, bị cáo đó bị Tòa án nhân dân huyện PB xử phạt về hành vi 

đánh bạc, nhưng không lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm mà Cùng tiếp tục thực 

hiện hành vi phạm tội. Điều đó chứng tỏ bị cáo là người khó giáo dục. Do đó, HĐXX 

cần cân nhắc, xem xét một mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của 

bị cáo và cần bắt bị cáo phải cỏch ly khỏi xã hội trong một thời gian để cải tạo, giáo 

dục bị cáo thành người công dân lương thiện đồng thời mới có tác dụng giáo dục 

riêng và phòng ngừa chung trong xã hội.  

Bị cáo không có tài sản và không có thu nhập ổn định nên cần miễn hình phạt 

bổ sung bằng tiền đối với bị cáo. 
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Đối với hành vi tham gia đánh bạc của Phạm Văn M1, Dương Quang S và 

Dương Văn M2 tổng số tiền được chứng minh là 3.850.000 đồng, theo điểm b khoản 

1 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017, áp dụng có lợi cho người phạm 

tội xẩy ra trước ngày Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực nên số tiền các đối tượng 

sử dụng vào việc đánh bạc không đủ lượng tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự. Do 

đó,  ngày 07/3/2018 Trưởng công an huyện TY quyết định xử lý hành chớnh bằng 

hình thức phạt tiền đối với  Phạm Văn M1, Dương Quang S và Dương Văn M2 là phù 

hợp. 

Đối với chị Phan Thị H1 chủ nhà nghỉ Thanh Sơn do chị H1 không biết việc 

các đối tượng thuê phòng để đánh bạc nên chị H1 không vi phạm pháp luật. 

Về vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động VEGA màu trắng và 01 điện thoại 

HMX màu đen của Dương Quang S; số tiền 2.000.000 đồng và 01 điện thoại Iphone 

6S màu đen của Phạm Văn M1; 01 điện thoại 1280 màu đen, 01 điện thoại Sam Sung 

màu đen, 01 điện thoại Nokia 1280 màu đỏ và số tiền 12.700.000 đồng của Dương 

Văn M2, các đối tượng không dùng đồ vật, tài sản trên vào việc đánh bạc. Ngày 

07/3/2018 Cơ quan điều tra Công an huyện TY quyết định xử lý vật chứng bằng hình 

thức trả lại cho Dương Quang S 01 điện thoại di động VEGA màu trắng và 01 điện 

thoại HMX màu đen; trả lại cho Phạm Văn M1 số tiền 2.000.000 đồng và 01 điện 

thoại Iphone 6S màu đen; trả lại cho Dương Văn M2 01 điện thoại 1280 màu đen, 01 

điện thoại Sam Sung màu đen, 01 điện thoại màu đỏ và số tiền 12.700.000 đồng, là 

phù hợp. 

Đối với 01 điện thoại di động Iphone 5 mầu trắng có số IMEL: 

013350008846390 thu của Nguyễn Văn H không dùng vào việc đánh bạc nên cần trả 

lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án; đối với 36 quân bài tú lơ khơ là 

công cụ phạm tội, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiểu hủy; đối với số tiền 

3.850.000 đồng là số tiền dùng vào việc đánh bạc cần tịch thu sung công quỹ nhà 

nước. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại điểm a khản 1 Điều 23  

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội. 

 Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo 

quy định tại Điều 331; 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Đánh bạc”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 248 bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 

2009; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 

năm 2017; Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khản 1 Điều 23  Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội xử:  
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Phạt bị cáo Nguyễn Văn H 09 (chín) tháng tự. Thời hạn chấp hành hình phạt tự 

tớnh từ ngày bắt thi hành án. 

Vật chứng: Áp dụng  khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự: 

Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động Iphone 5 mầu trắng có số IMEL: 

013350008846390, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Tịch thu tiêu hủy: 36 quân 

bài tú lơ khơ; tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 3.850.000 đồng theo ủy nhiệm 

chi lập ngày 11/4/2018. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIấN TềA 
 

 

 

 

 

Đào Xuân Hải                Lê Thành Nam 
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